
ĐVT: Triệu đồng

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

TỔNG SỐ (A+B)                   10.031.000 

A

Dự kiến nguồn vốn NSTW hỗ trợ theo tiêu chí 

định mức trong Kế hoạch trung hạn giai 

đoạn2026-2030

                    5.104.000 

I Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030                          20.000 

1 Đường tránh Quốc lộ 1 qua thành phố Phan Thiết
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           2.000 

2

Kè bảo vệ bờ biển phường Hàm Tiến - thành phố 

Phan Thiết (đoạn từ  resort Minh Tâm đến khách sạn 

Hoàng Ngọc)

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT
                           2.000 

3
Đường từ Quốc lộ 1 (thị trấn Phú Long) đến Cảng 

hàng không Phan Thiết

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           1.000 

4 Đường đến trung tâm xã Thắng Hải (ĐT.719 nối dài)
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           1.000 

BIỂU SỐ 05: 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)  

(Kèm theo Nghị quyết số 101/NQ-HĐND  ngày 05 tháng  12 năm 2024 của HĐND tỉnh)

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư Ghi chú
Dự kiến Kế hoạch 

2026-2030 

1



Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư Ghi chú
Dự kiến Kế hoạch 

2026-2030 

5 Đường Chợ Lầu - Hoà Phú
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           1.000 

6 Nâng cấp đường Hòn Giồ - Thuận Quý
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           1.000 

7
Tuyến đường ven biển sơ tán khi triều cường và bão 

lớn tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

UBND huyện Tuy 

Phong
                           1.000 

8
Nâng cấp đê bao kết hợp giao thông nông thôn Võ 

Xu - Đức Tín, huyện Đức Linh

UBND huyện Đức 

Linh
                           1.000 

9
Hoàn thiện khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh 

Bình Thuận (giai đoạn 2)

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT
                           2.000 

10
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá 

Ba Đăng, thị xã La Gi

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT
                           2.000 

11
Kè kết hợp đường giao thông hai bên bờ Sông Luỹ, 

thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT
                           2.000 

2



Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư Ghi chú
Dự kiến Kế hoạch 

2026-2030 

12
Đường ĐT.719 đoạn từ ngã ba đường Hòn Giồ - 

Thuận Quý đến Kê Gà

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           2.000 

13
Đường vành đai Hàm Thắng - Cảng hàng không 

Phan Thiết

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
                           2.000 

II
Dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch 2021-2025 sang 

KH 2026-2030
                       663.000 

1  
Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía

Bắc đảo Phú Quý

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT

18/NQ-HĐND ngày 

15/5/2024
300.000  260.000                           97.000 

2  
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.717 đoạn từ 

điểm giao với đường ĐT766 đến giáp tỉnh Lâm Đồng

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

17/NQ-HĐND ngày 

15/5/2024
244.811  160.811                           60.000 

3  
Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La 

Gi

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

28/NQ-HĐND ngày 

11/5/2021
212.974  208.000                           58.000 

4  
Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm 

Tân

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

2250/QĐ-UBND ngày 

07/12/2023
682.260  348.000                         148.000 

Công trình trọng điểm giai đoạn 

2026-2030
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Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư Ghi chú
Dự kiến Kế hoạch 

2026-2030 

5  Hồ  chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT

101/2023/QH15 ngày 

24/6/2023
874.089  585.647  300.000  

III Dự án dự kiến khởi công mới 2026-2030                     4.421.000 

Phân theo ngành, lĩnh vực

III.1
Lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã 

hội
352.000  

1
Xây dựng các hồ chứa nước ngọt và nâng cấp, cải tạo 

hệ thống cấp nước huyện Phú Quý

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT 

354.000              354.000              352.000                      

III.2
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, 

thủy lợi và thủy sản
                    1.929.000 

1
Kênh chính bắc hồ Sông Quao huyện Hàm Thuận 

Bắc và Bắc Bình

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT

26/NQ-HĐND ngày 

11/5/2021
372.000              372.000                                     369.000 

2

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mũi Né, kết 

hợp đầu tư Kè bảo vệ bờ biển và đường giao thông 

dọc kè kết nối vào khu neo đậu

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT

2634/UBND-ĐTQH 

ngày 17/7/2021
900.000              900.000                                     520.000 

4



Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư Ghi chú
Dự kiến Kế hoạch 

2026-2030 

4
Hoàn chỉnh kè hai bên bờ sông Dinh (đoạn từ cầu Đá 

Dựng đến Cảng cá La Gi), thị xã La Gi

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT

580/UBND-ĐTQH 

ngày 21/2/2024
900.000              810.000                                     810.000 

* Công trình trọng điểm giai đoạn 

2026-2030; NST bố trí 90 tỷ đồng

5
Tuyến kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển xã Bình 

Thạnh Chí Công, huyện Tuy Phong

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT

4158/TTr-UBND ngày 

27/10/2023
100.000              100.000                                     100.000 

6
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Chí Công, 

huyện Tuy Phong

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình NN&PTNT
230.000              230.000                                     130.000 

III.3 Lĩnh vực giao thông                     2.140.000 

7 Đường trung tâm xã Hàm Chính đi Quốc lộ 1A
UBND huyện Hàm 

Thuận Bắc

4442/UBND-ĐTQH 

ngày 22/11/2021
280.000              280.000              280.000                      

8

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.719 đoạn từ 

đường Trần Quý Cáp đến khu vực nút giao với 

đường Hòn Giồ - Thuận Quý

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

3657/UBND-ĐTQH 

ngày 31/10/2022
996.000  996.000  996.000                      

9 Đường ven biển La Gi, thị xã La Gi UBND thị xã La Gi
3250/UBND-ĐTQH 

ngày 29/8/2023
474.000              474.000              474.000                      

10
Cầu bắc qua sông Cà Ty nối huyện Hàm Thuận Bắc 

và Hàm Thuận Nam

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông
80.000                80.000                        
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Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW

STT Danh mục dự án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư Ghi chú
Dự kiến Kế hoạch 

2026-2030 

11
Nâng cấp mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám, 

thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân

UBND huyện Hàm 

Tân

4317/UBND-ĐTQH 

ngày 7/11/2023
270.000              270.000                                     120.000 

12 Đường Nguyễn Minh Châu (nối dài)
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

4318/UBND-ĐTQH 

ngày 07/11/2023
900.000  900.000  190.000  

B

Dự kiến xin hỗ trợ bổ sung thêm vốn NSTW ngoài 

số vốn hỗ trợ theo tiêu chí định mức để thực hiện 

các Dự án liên kết vùng, đường ven biển 

13.177.000  4.927.000  4.927.000  

1

Tuyến đường ven biển qua địa bàn thành phố phan 

thiết (từ vòng xoay đường Võ Nguyên Giáp, phường 

Phú Hài đến dốc Lạc Long Quân - Âu Cơ, xã Tiến 

Thành)

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

113/UBND-ĐTQH 

ngày 10/1/2024
9.600.000  2.000.000  2.000.000  

*Công trình trọng điểm giai đoạn 

2026-2030

* Vốn NS tỉnh bố trí 7.600 tỷ

3 Làm mới đường ĐT.711
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

626/UBND-ĐTQH 

ngày 03/3/2023
917.000  717.000  717.000                      

4 Đường trục ven biển Tân Thắng – Thắng Hải
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

626/UBND-ĐTQH 

ngày 03/3/2023
1.240.000           990.000              990.000                      

5 Đường trục ven biển đoạn Phan Rí Cửa – Bình Thạnh
Ban QLDA ĐTXD các 

công trình giao thông

626/UBND-ĐTQH 

ngày 03/3/2023
1.420.000           1.220.000           1.220.000                   
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